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[bookmark: _Toc163650996]1. Lý do chọn đề tài
Quan hệ Mỹ - Trung từ khi thiết lập đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm ở những mức độ khác nhau. Sang thế kỷ XXI, Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và nâng tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực, cạnh tranh và tạo nên những thách thức trực tiếp đối với vị thế đã được thiết lập của siêu cường là Mỹ. Trong các lĩnh vực cạnh tranh giữa hai cường quốc, cạnh tranh trên biển là một khía cạnh đáng chú ý. 
Từ thế kỷ XIX tới nay, nước Mỹ khẳng định vị thế là cường quốc biển hàng đầu. Đặc biệt, từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, sức mạnh biển là một trong các công cụ hữu ích được Mỹ nhiều lần sử dụng để đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng, thiết lập quyền chỉ huy biển tại Châu Á- Thái Bình Dương. Về phía Trung Quốc, trong lịch sử thường có xu hướng coi trọng đất liền hơn là biển. Tuy nhiên, khi Chủ tịch Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, tư duy về biển của nước này có nhiều thay đổi. Kể sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiến lược sức mạnh biển của được cụ thể hóa trên nhiều phương diện và được coi là cấu phần quan trọng trong sức mạnh tổng hợp quốc gia. Có thể nói, trong công cuộc “trỗi dậy”, Trung Quốc có sự quan tâm không nhỏ tới sức mạnh biển và dẫn tới va chạm lợi ích với Mỹ.
Là quốc gia có hơn 3260 km bờ biển, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có tỉ lệ cao nhất về chiều dài bờ biển so với diện tích lãnh thổ. Việt Nam nằm ở nơi chịu tác động lớn của cạnh tranh Mỹ- Trung do có liên quan trực tiếp tới vấn đề Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam luôn chịu tác động bởi những động thái, chính sách trên biển của hai nước này. Đồng thời, Mỹ và Trung Quốc hiện đều là các đối tác quan trọng hàng đầu, do đó, việc nghiên cứu, đánh giá cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc là vấn đề cấp thiết, có tính thời sự cao phục vụ tham mưu, hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam. Về mặt học thuật, ở trong và ngoài nước đã có các công trình nghiên cứu về cạnh tranh Mỹ-Trung trong quan hệ quốc tế, tuy nhiên, chưa có nhiều công trình chuyên sâu về cạnh tranh sức mạnh biển. 
Với những lí do nêu trên, nghiên cứu sinh chọn chủ đề “Cạnh tranh Mỹ- Trung về sức mạnh biển tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương từ năm 2012 tới nay” làm nội dung nghiên cứu của luận án tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế.
[bookmark: _Toc163651007]2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Có thể sắp xếp các công trình này theo nhóm liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án như sau: 
[bookmark: _Toc163651008]2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu lý thuyết về sức mạnh biển:
Cuốn Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660 – 1783 (The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783 của Alfred T. Mahan xuất bản lần đầu năm 1890; Cuốn Some principles of maritime strategy (Một số nguyên tắc về chiến lược hàng hải) của Julian Corbett xuất bản lần đầu năm 1911; Bài báo Sea power is world power (Sức mạnh biển là sức mạnh toàn cầu) của tác giả George H. Miller được công bố năm 1949, tạp chí Naval War College Review; Cuốn Leverage of Sea Power: The Strategic Advantage of Navies in War (Quyền lực của sức mạnh biển: Lợi thế chiến lược của hải quân trong chiến tranh) do tác giả Colin S. Gray xuất bản năm 1992, Nxb. Free Press; Cuốn Navies and Foreign Policy (Hải quân và chính sách đối ngoại) của Ken Booth, do Nxb. Routledge xuất bản năm 1977
[bookmark: _Toc163651009]2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về chiến lược xây dựng sức mạnh biển của hai nước Mỹ và Trung Quốc 
Cụm công trình nghiên cứu về sức mạnh biển của Mỹ
Cuốn The Rise of American Naval Power 1776-1918 (Sự trỗi dậy của sức mạnh hải quân Mỹ 1776-1918) của Harold và Margaret Sprout xuất bản năm 1966, Nxb. Princeton University Press; Cuốn The Evolution of the U.S. Navy's Maritime Strategy, 1977-1986 (Sự phát triển của chiến lược hàng hải của hải quân Mỹ, 1977-1986) của John B. Hattendorf do Naval War College xuất bản năm 2012, Nhóm các công trình được đăng trên The American Sea Power Project như bài viết American Sea Power Project: Alliances and Coalitions Are Essential (Dự án Sức mạnh biển của Mỹ: Đồng minh và Liên minh là cần thiết) năm 2022 của Tom Hone, Cyber Power Is a Key Element of Sea Power (Quyền lực không gian mạng là yếu tố then chốt của sức mạnh biển) vào năm 2022 bởi Robert Bebber. 
Cụm các công trình nghiên cứu về sức mạnh biển Trung Quốc
Các bài báo A General Review of the History of China’s Sea-power Theory Development (Đánh giá chung về lịch sử phát triển lý thuyết sức mạnh biển Trung Quốc) Zhang Wei và Shazeda Ahmed công bố năm 2015 tại Naval War College Review, Beyond Mahanianism: the evolution of China’s policy discussion on sea power development (Vượt ra khỏi chủ nghĩa Mahan: sự phát triển của thảo luận chính sách của Trung Quốc về phát triển sức mạnh biển) công bố năm 2021 tại Asian Security của Edward Sing Yue Chan; Sea Power and China’s Strategic Choices (Sức mạnh biển và những lựa chọn chiến lược của Trung Quốc) Zhang Wenmmu, công bố năm 2006 tại China Security; Cuốn Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc xuất bản năm 2020 bởi Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật của tác giả Hà Anh Tuấn; Cuốn Chiến tranh pháp lý và thực tiễn áp dụng ở Biển Đông tác giả Nguyễn Hồng Thao, xuất bản năm 2023, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật; Bài báo Chiến thuật vùng xám vài vai trò của dân quân biển Trung Quốc công bố tháng năm 2019 trên tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc.
[bookmark: _Toc163651010]2.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về quan hệ Mỹ- Trung Quốc nói chung và liên quan đến lĩnh vực biển tại Châu Á- Thái Bình Dương:
Cuốn Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Asia – Pacific (Vạc dầu của Châu Á: Biển Đông và cái kết của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ổn định) Robert Kaplan xuất bản năm 2014 tại Nxb. Random House; Cuốn Maritime security in the South China Sea: Regional implications and international cooperations (An ninh hàng hải tại Biển Đông: Ý nghĩa đối với khu vực và hợp tác quốc tế) Shicun Wu và Keyuan Zou xuất bản năm 2009 tại Nxb. Routledge; Cuốn “Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực” Nguyễn Thái Yên Hương xuất bản tại Nxb. Chính trị Quốc gia năm 2007; Cuốn “Quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới” Nguyễn Vũ Tùng – Đặng Cẩm Tú xuất bản tại Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2017; Cuốn Cạnh tranh địa chính trị Trung- Mỹ: Tác động và hàm ý chính sác thích ứng của Việt Nam xuất bản tại Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2022
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nhằm phân tích, làm rõ cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc tại Châu Á- Thái Bình Dương từ năm 2012 đến nay, trên cơ sở đó dự báo chiều hướng cạnh tranh tới năm 2030 và đề xuất một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với mục tiêu đó, luận án giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu chính sau:
Thứ nhất, phân tích làm rõ cơ sở lý luận chiến lược sức mạnh biển của Mỹ và Trung Quốc và cơ sở thực tiễn của cạnh tranh sức mạnh biển hai nước.
Thứ hai, phân tích các một số các khía cạnh cụ thể trong cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc tại Châu Á- Thái Bình Dương kể từ năm 2012.
Thứ ba, đánh giá tác động của cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ-Trung tại Châu Á- Thái Bình Dương kể từ năm 2012 tới nay.
Thứ tư, dự báo chiều hướng vận động của cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới, trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu: 
Đối tượng nghiên cứu của luận án là cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về sức mạnh biển
4.2. Phạm vi nghiên cứu: 
Về thời gian, luận án tập trung vào giai đoạn từ năm 2012 cho tới đầu năm 2025. Đầu năm 2025 là khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, và cũng là thời điểm hoàn thành Luận án.
Về không gian, luận án tập trung vào khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. 
Về nội dung, luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu vào chiến lược sức mạnh biển của hai nước Mỹ và Trung Quốc, tập trung vào một số khía cạnh cụ thể.
5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận: Luận án sử dụng các lý thuyết quan hệ quốc tế và một số học thuyết về sức mạnh biển làm khung lý thuyết để nghiên cứu. Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lêni cũng là cơ sở để vận dụng trong tiếp cận, đánh giá các nội dung của luận án. Luận án sử dụng các phương pháp cụ thể gồm: Phương pháp phân tích chính sách; Phương pháp lịch sử- logic; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống kê - so sánh; Phương pháp dự báo\mạnh biển trong tương lai. 
[bookmark: _Toc163651004]6. Nguồn tài liệu
[bookmark: _Toc108938831][bookmark: _Toc163651005]Luận án sử dụng tài liệu gốc, chính thức của các nước, tổ chức quốc tế, văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Luận án khai thác sách, bài báo, báo cáo khoa học được công bố chính thức trong nước và ngoài nước; đề tài khoa học, chuyên đề nghiên cứu của các viện nghiên cứu, học giả uy tín của chuyên ngành ở trong nước và quốc tế. 
7. Những đóng góp của luận án 
Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về sức mạnh biển, đặc biệt là tại Châu Á- Thái Bình Dương.
Đóng góp những khuyến nghị có cơ sở khoa học để xây dựng đối sách của Việt Nam trước tác động từ sức mạnh biển của Mỹ và Trung Quốc tại khu vực.
Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ tham mưu, công tác đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam.
8. Bố cục của Luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, và phụ lục, bố cục của luận án gồm 3 chương nội dung:
[bookmark: _Toc184639637][bookmark: _Toc187164694]Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ-Trung tại Châu Á-Thái Bình Dương. Chương này tập trung làm rõ một số học thuyết về sức mạnh biển trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, và phân tích thực tiễn chiến lược sức mạnh biển của Mỹ và Trung Quốc trước năm 2012, từ đó xác định khung phân tích để phân tích cạnh tranh về sức mạnh biển giữa hai nước tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2012 tới nay
Chương 2: Thực trạng cạnh tranh Mỹ-Trung về sức mạnh biển tại Châu Á-thái Bình Dương từ năm 2012 tới nay. Vận dụng khung phân tích được xác định tại Chương 1, Chương 2 đi sâu phân tích cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc tại Châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn kể từ năm 2012 tới nay trên một số các khía cạnh cụ thể gồm: tầm nhìn trong trật tự quốc tế trên biển; năng lực của các lực lượng trên biển; tập hợp lực lượng; và sự hiện diện trên biển … 
 Chương 3: Tác động, chiều hướng cạnh tranh Mỹ-Trung về sức mạnh biển tại Châu Á-Thái Bình Dương tới năm 2030 và hàm ý cho Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của hai chương trước, Chương này đánh giá tác động, dự báo triển vọng của cuộc cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ-Trung thời gian tới, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
[bookmark: _Toc188482858][bookmark: _Toc184719264]
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẠNH TRANH SỨC MẠNH BIỂN GIỮA MỸ-TRUNG TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM 2012 TỚI NAY
[bookmark: _Toc188482859][bookmark: _Toc184639638][bookmark: _Toc184719265]1.1. Khái niệm 
1.1.1. Sức mạnh biển
- Trong tiến trình lịch sử nhân loại kể từ thời kỳ cổ đại “mặt nước” đã đóng vai trò quan trọng đối với lịch sử phát triển nhân loại. Tới thời kỳ hiện đại, sức mạnh biển tiếp tục có vị trí quan trọng do sự phụ thuộc biển về tài nguyên, thương mại và vận tải giữa các quốc gia. Khả năng kiểm soát các vùng biển, các tuyến đường giao thương quan trọng đem lại lợi thế cho mỗi quốc gia. 
- Sức mạnh hải quân là chìa khóa để có thể kiểm soát được các vùng biển quan trọng, từ đó đảm bảo sự ổn định của các đội tàu thương mại trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Tuy nhiên, từ thế kỷ XX cho tới nay, khi trình độ khoa học công nghệ ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu cao hơn, nội hàm của sức mạnh biển cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn so với những giai đoạn trước của lịch sử.
-Mặt khác, trong thế kỷ XXI, sức mạnh biển cũng không giới hạn ở sức mạnh quân sự mà còn bao gồm cả các khía cạnh phi quân sự, cho phép một cường quốc có thể gia tăng vị thế hàng hải thông qua các hoạt động chung trong quản trị toàn cầu. 
- Khái niệm về sức mạnh biển sẽ được sử dụng trong luận án có thể được khái quát như sau:  Sức mạnh biển là yếu tố nằm trong tổng thể quyền lực của quốc gia, với mục tiêu trọng tâm hướng tới mở rộng tầm ảnh hưởng trên biển, nắm giữ được quyền chỉ huy biển. Chiến lược sức mạnh biển của một quốc gia là một phần trong tổng thể chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, là sự tổng hợp của nhiều nguồn lực khác nhau của quyền lực quốc gia, với các triển khai chính sách đa dạng như tăng cường sức mạnh vũ trang trên biển, các công cụ phi quân sự như tư tưởng, giá trị, pháp lý và cả các mối quan hệ đối ngoại.
[bookmark: _Toc200472710]1.1.2. Cạnh tranh nước lớn trong quan hệ quốc tế
[bookmark: _Toc187164698][bookmark: _Toc188482860]- Trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, cạnh tranh nước lớn luôn nhận được nhiều sự quan tâm bởi khả năng chi phối, tạo ra tác động lớn ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Các nước lớn hay còn gọi là các cường quốc thường định hình ra trật tự, cấu trúc và đôi khi thiết lập cả luật lệ trong hệ thống quốc tế. 
- Trên thực tế, nhiều học giả còn có xu hướng mô tả tình trạng cạnh tranh giữa các quốc gia gần giống với trạng thái chiến tranh. Tuy nhiên, về bản chất, việc xảy ra chiến tranh và xung đột chỉ là một phương thức của cạnh tranh, được triển khai ở mức độ gay gắt nhất. Dù cạnh tranh không phải chỉ xuất hiện trong quan hệ giữa các nước lớn, mà các nước nhỏ cũng có thể cạnh tranh, nhưng cạnh tranh nước lớn vẫn là xu thế có giá trị nổi bật.
[bookmark: _Toc195974049][bookmark: _Toc200472711]1.1.3. Cạnh tranh sức mạnh biển 
- Với nội dung đã phân tích, nếu coi sức mạnh biển là một yếu tố của quyền lực quốc gia, còn cạnh tranh nước lớn là một biểu hiện của quan hệ giữa các cường quốc trong môi trường vô chính phủ, thì cạnh tranh sức mạnh biển chính là sự va chạm giữa tham vọng chiến lược trên biển và năng lực sức mạnh biển giữa các cường quốc trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. 
-Trong đó, cạnh tranh sức mạnh biển không đơn thuần chỉ là một cuộc chạy đua vũ trang trên biển, mà là cuộc đấu tranh nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng trật tự quốc tế trên biển, bằng tổng thể các công cụ của quyền lực quốc gia với mục tiêu là nắm giữ được quyền chỉ huy biển.
- Như vậy, với mục tiêu là nắm giữ quyền chỉ huy biển, cạnh tranh sức mạnh biển có thể được coi như một nhánh cụ thể hóa của cạnh tranh quyền lực nước lớn nơi lợi ích được mô phỏng theo kiểu trò chơi “có tổng bằng không (zero-sum)”. 
-Tập trung cụ thể vào phương diện hàng hải, là những không gian địa lý rộng lớn, khó kiểm soát nhưng luôn đem lại những giá trị quan trọng thì trong trường hợp một bên giành được vị thế thống trị trên biển, bên còn lại sẽ phải lùi bước.
[bookmark: _Toc163637962]1.2. Cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc188482861][bookmark: _Toc163637963][bookmark: _Toc184639640][bookmark: _Toc184719267][bookmark: _Toc187164700][bookmark: _Toc188482862][bookmark: _Hlk163637056]1.2.1. Một số học thuyết về sức mạnh biển trong quan hệ quốc tế
[bookmark: _Toc187164701][bookmark: _Toc188482863]1.2.1.1. Một số học thuyết sức mạnh biển phương Tây
- Học giả tiêu biểu trong phát triển khung lý luận về sức mạnh biển là nhà chiến lược hải quân người Mỹ Alfred Thayer Mahan (1840-1914). Với cuốn sách kinh điển Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660- 1783, ông được coi là người đặt nền tảng lý luận về tầm quan trọng của sức mạnh biển đối với các cường quốc. 
- Theo Mahan, có 6 thành tố chính tác động tới sức mạnh biển của một quốc gia: (1) vị trí địa lý thuận lợi; (2) điều kiện vật chất; (3) quy mô lãnh thổ; (4) quy mô dân số;(5) đặc điểm người dân; (6) đặc điểm chính phủ, bao gồm cả các định chế quốc gia. Thừa nhận ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên tới cách một quốc gia có thể lựa chọn để thực thi quyền lực, Mahan nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy chiến lược và xây dựng sức mạnh biển dựa trên các điều kiện địa lý. Đặc điểm địa lý góp phần quyết định mức độ gắn kết của một quốc gia đối với biển, và là nhân tố giúp quốc gia đó có nhiều khả năng trở thành một cường quốc biển hơn so với các quốc gia khác.  
- Quyền chỉ huy biển[footnoteRef:1] là thuật ngữ mô tả việc một cường quốc sử dụng sức mạnh biển để nắm quyền kiểm soát một vùng biển nhất định, đồng thời, không cho phép đối thủ sử dụng nó. Không có quyền chỉ huy biển, quốc gia phụ thuộc vào trật tự và luật chơi do cường quốc đang thống trị biển đặt ra, trong thời chiến lẫn thời bình. Từ đó, Mahan đã đưa ra công thức về sức mạnh biển là: SP = N + MM + MB[footnoteRef:2].  [1:  Quyền chỉ huy biển (command of the sea) hay quyền kiểm soát biển (control of the sea): là thuật ngữ thường được đề cập trong các công trình nghiên cứu về sức mạnh biển, có liên hệ trực tiếp tới vị thế bá quyền trên biển. Luận án sẽ sử dụng từ “quyền chỉ huy biển” để phân biệt với kiểm soát biển (sea control)- một thành tố trong chiến lược hàng hải của Julian Corbett sẽ xuất hiện ở dưới.]  [2:  SP: (Sea Power) Sức mạnh biển; N (Navy): Hải quân; MM (Merchant Marine): Đội thương thuyền; NB (Naval Bases): Căn cứ hải quân.] 


- Một học giả tiêu biểu khác về sức mạnh biển là nhà sử học người Anh Julian Corbett (1854-1922). Nếu như học thuyết của Mahan thường khiến người đọc liên tưởng tới một đại chiến lược về sức mạnh hải quân, nơi các cường quốc coi những chiến thắng trong các cuộc hải chiến là con đường nhanh nhất để đạt được quyền chỉ huy biển thì lý thuyết của Corbett chỉ coi hải quân là một phương pháp “để bảo đảm quyền chỉ huy biển hoặc để ngăn chặn kẻ thù có được quyền đó'.
- Mục tiêu của chiến lược hàng hải của một quốc gia có thể bao gồm hai thành tố. Thứ nhất, là kiểm soát biển để các đội tàu của mình và các đồng minh, đối tác có thể tự do sử dụng biển một cách an toàn. Thứ hai là việc ngăn chặn, phong tỏa, từ chối khả năng tiếp cận biển nhằm hạn chế khả năng sử dụng biển của đối phương.. Việc tích hợp hai khía cạnh kiểm soát biển và ngăn chặn tiếp cận biển, cùng với đó là các công cụ phù hợp với từng nhu cầu thực tiễn là nền tảng để có thể nắm được quyền chỉ huy biển. 
- Trong những giai đoạn sau của thế kỷ XX, Colin Gray là một trong những chiến lược gia có ảnh hưởng với các công trình nghiên cứu về sự phát triển của sức mạnh biển, nhấn mạnh tới các động lực thúc đẩy, sự xuất hiện của công nghệ mới, các mối đe dọa mới và do đó cần một cách hiểu toàn diện hơn về sức mạnh biển. 
- Các thành tựu khoa học công nghệ mới như tàu sân bay, tên lửa hay sự phổ biến của chiến tranh trên không gian, khiến cho trọng tâm kiểm soát biển dần chuyển dịch từ chiếm đóng các vị trí địa lý, cửa ngõ trên biển sang cả kiểm soát không phận. 
- Ngoài ra sức mạnh biển hiện đại còn phản ánh sự phức tạp của trật tự quốc tế, bao gồm cả các khía cạnh phi quân sự như ngoại giao, pháp lý, và an ninh phi truyền thống Theo Ken Booth, sức mạnh biển nên được hiểu như một thuật ngữ đa phương diện, gồm nhiều chức năng triển khai chính sách để bảo vệ lợi ích hàng hải và đồng thời cũng là nhân tố thực thi chủ quyền pháp lý quốc gia. 
[bookmark: _Toc187164702][bookmark: _Toc188482864][bookmark: _Toc184639643][bookmark: _Toc184719270]1.2.1.2. Học thuyết về sức mạnh biển của Ấn Độ và Trung Quốc Tây 
- Bên cạnh các luồng tư tưởng nói trên từ các học giả phương Tây, thì cũng tồn tại một số các luồng suy nghĩ về sức mạnh biển tới từ các khu vực khác trên thế giới, có thể kể tới trường hợp hai cường quốc đang trỗi dậy tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là Ấn Độ và Trung Quốc. 
- Đối với Ấn Độ, kể từ những năm 1990, Ấn Độ ngày càng hội nhập hơn vào kinh tế toàn cầu, kéo theo đó là nhu cầu về an ninh năng lượng để đảm bảo cho phát triển của đất nước. Tư duy sức mạnh biển Ấn Độ là sự kết hợp giữa các tư tưởng của các học giả phương Tây như Mahan, Corbett với  sự lồng ghép các yếu tố văn hóa lịch sử và bản sắc đối ngoại của Ấn Độ.
- Tại Trung Quốc, giới hoạch định chính sách và học giả Trung Quốc cho rằng tư duy sức mạnh biển của họ có mang bản sắc riêng, dù có chịu ảnh hưởng từ của Mahan và Corbett. Một số học giả lập luận rằng học thuyết của Mahan là sự cổ súy cho chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Điều nay phản ánh thế giới quan của Trung Quốc trong Chiến tranh Lạnh.
- Bản sắc văn hóa, xã hội Trung Quốc không phù hợp với cách áp dụng khuôn mẫu của Mahan, bởi Trung Quốc là một nước có truyền thống trân trọng sự hài hòa, khác biệt với thiên hướng bành trướng chủ nghĩa đế quốc, tư bản phương Tây. Các học giả Trung Quốc cho rằng mục tiêu sức mạnh biển trước hết và về cơ bản là theo đuổi mục đích hòa bình, chỉ giới hạn ở tự vệ và răn đe.
- Tuy nhiên việc bản sắc lịch sử và cùng với đó là tư duy sức mạnh biển của Trung Quốc có thực sự khác biệt so với những khuôn mẫu của các cường quốc biển phương Tây hay không vẫn là câu hỏi lớn, đặt ra nhiều hoài nghi trong giới nghiên cứu học thuật trong quan hệ quốc tế.
[bookmark: _Toc163637966][bookmark: _Toc184639644][bookmark: _Toc184719271][bookmark: _Toc187164703][bookmark: _Toc188482865]1.2.2. Cạnh tranh sức mạnh biển từ góc độ lý thuyết quan hệ quốc tế 
- Trong lịch sử quan hệ quốc tế, cạnh tranh quyền lực nước lớn diễn ra dưới nhiều hình thức và cấp độ. Nhiều lý thuyết có thể được vận dụng để lý giải sự cạnh tranh giữa các nước lớn, trong đó ba lý thuyết truyền thống có thể kể tới là chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa kiến tạo. Dù những đề cập cụ thể tới vấn đề sức mạnh biển không rõ ràng, tuy nhiên cả ba trường phái đều có thể được vận dụng để phân tích cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc.
[bookmark: _Toc184639648][bookmark: _Toc184719275][bookmark: _Toc187164704][bookmark: _Toc188482866]1.3. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Toc187164705][bookmark: _Toc188482867][bookmark: _Toc184639649][bookmark: _Toc184719276]1.3.1. Bối cảnh thế giới và khu vực
+ Thứ nhất, cục diện thế giới đang trong quá trình tiến triển khó đoán định, khó dự báo, xu thế đang định hình rõ nhất là “đa cục, đa trung tâm” với vai trò vượt trội có tính chất chi phối hệ thống của Mỹ. 
+ Thứ hai, cơ cấu quyền lực có chiều hướng chuyển dịch từ Tây sang Đông, trên phạm vi toàn cầu, gắn liền với sự gia tăng giá trị của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hiện đang có sự hiện diện và đan xen lợi ích của các cường quốc.
+ Thứ ba, các cường quốc tiếp tục chi phối quyết định đối với các chương trình nghị sự lớn và không ngần ngại gây áp lực tới quản trị toàn cầu. 
+ Thứ tư, nội hàm của an ninh quốc gia và an ninh quốc tế dần tiến triển theo hướng phức tạp hơn, bởi đa dạng các mối lo về an ninh phi truyền thống. 
+ Thứ năm, phát triển về khoa học, công nghệ trong Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (Công nghiệp 4.0) đang trở thành trọng tâm.
- Ở cấp độ khu vực, bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, khu vực châu Á – Thái Bình Dương nổi lên là một khu vực phát triển năng động nhất và là địa bàn diễn ra cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, ẩn chứa nhiều cơ hội, thách thức. 
- Đông Nam Á tiếp tục nổi lên là một địa bàn trọng điểm trong cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặt ra nhiều  thách thức đáng kể đối với các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 
[bookmark: _Toc187164706][bookmark: _Toc188482868][bookmark: _Toc184639650][bookmark: _Toc184719277][bookmark: _Toc187164707][bookmark: _Toc188482869]1.3.2. Khái quát chiến lược sức mạnh biển của Mỹ và Trung Quốc giai đoạn trước năm 2012
1.3.2.1. Lợi ích, mục tiêu và thực tiễn triển khai của Mỹ
- Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, biển đem lại cho Mỹ nhiều lợi ích quan trọng khi quốc gia này trở thành một trong những siêu cường với mạng lưới đồng minh, đối tác dày đặc ở trên thế giới. Mặt khác, Mỹ là một trong những quốc gia sở hữu vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng nhất. 
- Mục tiêu của Mỹ, hướng tới việc bảo vệ, duy trì sự ưu việt hàng hải của nước Mỹ trong hệ thống quốc tế. Sử dụng sức mạnh biển để thể hiện quyền lực, răn đe các đối thủ” là yếu tố thường xuyên xuất hiện trong chính sách đối ngoại.
[bookmark: _Toc187164708][bookmark: _Toc164089891][bookmark: _Toc184639652][bookmark: _Toc184719279][bookmark: _Toc188482870]- Dù mỗi giai đoạn có đôi chút thay đổi do những tác động tới từ cục diện cán cân quyền lực trong quan hệ quốc tế, tuy nhiên sức mạnh biển luôn là lĩnh vực xuyên suốt được nhiều đời Tổng thống Mỹ chú trọng, từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai, Chiến tranh Lạnh và thập kỷ đầu của Thế kỷ XXI.
1.3.2.2. Lợi ích, mục tiêu và thực tiễn triển khai của Trung Quốc
- Khác với nước Mỹ là một quốc gia bao quanh bởi hai đại dương rộng lớn, lãnh thổ Trung Quốc chỉ sở hữu đường bờ biển phía đông giáp Thái Bình Dương. Trong hàng nghìn năm, dù là một nước ven biển, nhưng chủ yếu chỉ là một quốc gia lục địa. 
- Nhận thức của Trung Quốc về biển bắt đầu thay đổi từ cuối thập niên 1970 khi Chủ tịch Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền. Trung Quốc đứng trước thực tế rằng các vùng biển tại Châu Á- Thái Bình Dương đã bị Mỹ kiểm soát từ lâu. Dù có tiếp giáp biển, nhưng Trung Quốc lại không có quyền chỉ huy các vùng biển xung. Kiểm soát tại các vùng biển liền kề, và khả năng đảm bảo an ninh các vùng ven biển,và an ninh năng lượng trở thành mục tiêu quan trọng mà Trung Quốc cần theo đuổi.
- Đồng thời sức mạnh biển giúp nâng cao uy tín và củng cố hình ảnh, khẳng định với thế giới và trong nước về những thành quả của nhiều thập kỷ trỗi dậy.
- Chiến lược sức mạnh biển của Trung Quốc được điều chỉnh, tiêu biểu là sự thay đổi phương châm từ phòng ngự bờ biển sang “phòng ngự biển gần” bởi Đặng Tiểu Bình, rồi “phòng ngự biển xa” bởi Hồ Cẩm Đào. Kể từ năm 2012, “cường quốc hải dương” chính thức trở thành mục tiêu trong chiến lược phát triển quốc gia
 -Sức mạnh biển của Trung Quốc được chú trọng, thúc đẩy ở trên nhiều phương diện, bao gồm cả việc hiện đại hóa năng lực hải quân, nghiên cứu và phát triển tàu sân bay, đầu tư nhiều nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, phát triển hệ thống phòng ngự biển A2/AD và các chính sách, yêu sách ngoại giao để bành trướng, nắm quyền kiểm soát tại các vùng biển gần/
[bookmark: _Toc187164709][bookmark: _Toc188482871]1.4. Khung phân tích cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ - Trung
[bookmark: _Toc184639655][bookmark: _Toc184719282][bookmark: _Toc187164710]- Luận án sẽ sử dụng khung phân tích chú trọng vào các khía cạnh chủ yếu trong cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về sức mạnh biển bao gồm: (1) về tầm nhìn đối với trật tự quốc tế trên biển; (2) về năng lực của các lực lượng trên biển; (3) về tập hợp lực lượng trên biển; (4) về sự hiện diện trên biển.
[bookmark: _Toc187164711][bookmark: _Toc188482873]
[bookmark: _Toc184639657][bookmark: _Toc184719284][bookmark: _Toc187164712][bookmark: _Toc188482874]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH SỨC 
MỸ-TRUNG VỀ SỨC MẠNH BIỂN TẠI 
CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM 2012 TỚI NAY
2.1. Cạnh tranh về tầm nhìn đối với trật tự quốc tế trên biển
[bookmark: _Toc184639658][bookmark: _Toc184719285][bookmark: _Toc187164713][bookmark: _Toc188482875]2.1.1. Chính sách và thực tiễn triển khai của Mỹ
-. Đối với trật tự quốc tế hiện hành, nhiều người cho rằng do trật tự quốc tế hiện hành được thiết lập từ sau Chiến tranh Lạnh dựa trên lợi ích của phương Tây, gắn với sự chi phối của phương Tây và vị thế cường quốc hàng đầu của Mỹ. Trật tự quốc tế trên biển là một thành tố trong trật tự quốc tế dựa trên các quy định, luật pháp và quyền tài phán đối với không gian hàng hải, tiêu biểu nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

- Đối với nước Mỹ, mục tiêu, hoặc tầm nhìn của Mỹ trong trật tự quốc tế trên biển liên quan đến việc duy trì vị thế cường quốc biển hàng đầu. Kể từ đầu thế kỷ XX, bảo vệ tự do hàng hải đã là một trụ cột quan trọng trong đối ngoại của Mỹ.
- Với chiến lược Xoay trục, trọng tâm chiến lược của Mỹ dần chuyển dịch sang Châu Á- Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực đối với lợi ích quốc gia Mỹ và gia tăng can dự tại khu vực. Chính quyền Obama tích cực tiến hành các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) tại Biển Đông, vừa để bảo vệ giá trị, luật chơi của mình thiết lập, vừa để triển khai, phô trương sức mạnh trước Trung Quốc.
- Trong nhiệm kỳ trước của chính quyền Donald Trump, Mỹ quyết công khai, quyết liệt, toàn diện hơn với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình- Dương Tự do và Rộng mở (FOIP), tiếp tục khẳng định tầm nhìn của Mỹ về trật tự quốc tế trên biển tại Châu Á và vị trí của Mỹ trong trật tự đó.
[bookmark: _Hlk181697942]- Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của chính quyền Joe Biden tiếp tục tái khẳng định việc duy trì khu vực tự do, rộng mở như một lợi ích sống còn của Mỹ và đồng minh. Chính quyền Biden còn chủ trương thúc đẩy sự kết nối giữa các đồng minh, đối tác tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và các đồng minh tại Châu Âu, mở rộng phạm vi bảo vệ trật tự hàng hải của Mỹ từ Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương sang cả Đại Tây Dương. Sự ra đời của AUKUS là minh chứng;
[bookmark: _Toc184639659][bookmark: _Toc184719286][bookmark: _Toc187164714][bookmark: _Toc188482876]2.1.2. Chính sách và thực tiễn triển khai của Trung Quốc
[bookmark: _Hlk184630855]- Trung Quốc tích cực theo đuổi, xây dựng một trật tự thế giới phù hợp với lợi ích của mình. Trên phương diện hàng hải, Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ XXI (MSRI) là sáng kiến thuộc BRI, được thiết kế để thúc đẩy thương mại, đầu tư, cải thiện hợp tác hàng hải và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Từ đó gia tăng kết nối giữa Trung Quốc với các quốc gia trên lục địa Á-Âu. 
- Trung Quốc khá quyết liệt trong triển khai tái định hình trật tự quốc tế trên biển, như việc Trung Quốc tạo mâu thuẫn, cạnh tranh gay gắt với Mỹ trong các vấn đề liên quan đến tự do hàng hải tại Châu Á- Thái Bình Dương qua cách diễn giải luật pháp quốc tế theo cách hiểu của Trung Quốc, và đưa ra công kích nhắm vào Mỹ. 
- Ở trong nước, Trung Quốc chủ động thành lập các cơ quan để phục vụ cách diễn giải của mình về luật pháp quốc tế, đồng thời, đưa ra các tầm nhìn, quy tắc mới để củng cố yêu sách.
[bookmark: _Toc184639660][bookmark: _Toc184719287][bookmark: _Toc187164715][bookmark: _Toc188482877][bookmark: _Toc164231939]2.2. Cạnh tranh về năng lực của các lực lượng trên biển
[bookmark: _Toc184639661][bookmark: _Toc184719288][bookmark: _Toc187164716][bookmark: _Toc188482878]2.2.1. Chính sách và thực tiễn triển khai của Mỹ
- Dù chính quyền Obama từng đề xuất ngân sách để nước Mỹ đóng thêm nhiều tàu mới, nhưng áp lực ngân sách và nhu cầu kiểm soát tài chính khiến Mỹ phải hạn chế về quy mô hạm đội mà Mỹ sở hữu. 
- Tới thời chính quyền Trump, việc tăng cường đầu tư quân sự được chú trọng hơn, khởi đầu bằng các mục tiêu đầy tham vọng để gia tăng quy mô các hạm đội với mục tiêu là 350 tàu. Tuy nhiên, Mỹ không thể thực hiện được mục tiêu trên.
- Sang nhiệm kỳ của Tổng thống Biden quy mô hạm đội của Mỹ tiếp tục suy giảm trong nhiệm kỳ. Điều này tiếp tục phản ánh thực tế rằng ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ đang gặp thách thức, trong khi đó, quy mô và năng lực của ngành đóng tàu Trung Quốc ngày càng tăng lên. 
[bookmark: _Toc164231940][bookmark: _Toc184639662][bookmark: _Toc184719289][bookmark: _Toc187164717][bookmark: _Toc188482879]2.2.2. Chính sách và thực tiễn triển khai của Trung Quốc 
- Kể từ sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã thực hiện nhiều chính sách tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang trên biển. Quân đội Trung Quốc được đầu tư cao hơn tổng nguồn lực của 17 lực lượng quân sự hàng đầu khác tại Ấn Độ- Thái Bình Dương. 
- Minh chứng rõ nét nhất về thành tựu của hải quân chính là số lượng các tàu sân bay Trung Quốc hiện đang có. Bên cạnh đó, khả năng A2/AD cũng là một ưu tiên hàng đầu. Các lực lượng phi quân cũng là những khía cạnh quan trọng, không thể bỏ qua khi phân tích sức mạnh biển của Trung Quốc. 
[bookmark: _Toc184639663][bookmark: _Toc184719290][bookmark: _Toc187164718][bookmark: _Toc188482880]2.3. Cạnh tranh về tập hợp lực lượng trên biển
[bookmark: _Toc184639664][bookmark: _Toc184719291][bookmark: _Toc187164719][bookmark: _Toc188482881]2.3.1. Chính sách và thực tiễn triển khai của Mỹ
- Mỹ hiện sở hữu hệ thống đồng minh, đối tác sâu sắc và mạnh mẽ nhất trong lịch sử tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. 
- Kể từ năm 2012 tới nay, tập hợp lực lượng là một trong những công cụ thường xuyên được Mỹ vẫn dụng trong cạnh tranh sức mạnh biển với Trung Quốc. Mỹ vừa cố gắng thắt chặt quan hệ với các đồng minh, đối tác trong khu vực, đồng thời thể hiện sự ủng hộ, trợ giúp các quốc gia Châu Á có liên quan tới tranh chấp lãnh thổ trên biển với Trung Quốc. Đồng thời, lôi kéo thêm nhiều đồng minh, đối tác ở ngoài khu vực, tham gia vào công cuộc bao vây, kiềm chế Trung Quốc.
[bookmark: _Toc184639665][bookmark: _Toc184719292][bookmark: _Toc187164720][bookmark: _Toc188482882]2.3.2. Chính sách và thực tiễn triển khai của Trung Quốc 
- Trung Quốc không ngừng thúc đẩy tập hợp lực lượng để củng cố sự hiện diện trên biển, lôi kéo thêm các đối tác, đưa tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi giới hạn không gian Châu Á- Thái Bình Dương bằng các sáng kiến do mình khởi xướng.
- Đặc biệt, sự liên kết của Trung Quốc, Nga và Iran được xem là một thách thức trực tiếp đối với trật tự quốc tế do Mỹ lãnh đạo. Một số ý kiến cảnh báo rằng cùng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đây chính là một “trục chống Mỹ mới”.
[bookmark: _Toc187164721][bookmark: _Toc184639666][bookmark: _Toc184719293][bookmark: _Toc188482883]2.4. Cạnh tranh hiện diện và quyền chỉ huy biển
[bookmark: _Toc184639667][bookmark: _Toc184719294][bookmark: _Toc187164722][bookmark: _Toc188482884]2.4.1. Chính sách và thực tiễn triển khai của Mỹ
- Từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, Mỹ tích tái bố trí lại lực lượng ở khu vực, hình thành các tuyến phòng ngự chiến lược, tăng cường khả năng răn đe và kiểm soát khả năng vươn tới các vùng biển xa của Trung Quốc. 
- Tới chính quyền Trump, quyền chỉ huy biển của Mỹ không chỉ được thể hiện đơn phương mà còn kết hợp với tập hợp lực lượng để thách thức Trung Quốc. 
- Xu thế trên vẫn được tiếp tục kế thừa ở những năm tiếp theo khi chính quyền Biden ủng hộ việc bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông.
[bookmark: _Toc184639668][bookmark: _Toc184719295][bookmark: _Toc187164723][bookmark: _Toc188482885]2.4.2. Chính sách và thực tiễn triển khai của Trung Quốc
-, Trung Quốc tục gia tăng khả năng phòng ngự biển gần bằng tăng cường, củng cố khả năng A2/AD với trọng tâm là trong phạm vi chuỗi đảo thứ nhất. 
- Để trở thành cường quốc biển, việc sở hữu các các “tiền đồn” ở nước ngoài là một trong những tiêu chí không thể thiếu. Tuy nhiên, khác với Mỹ, Trung Quốc không tham gia nhiều cơ chế liên minh, mà phần lớn các cảng biển tại nước ngoài Trung Quốc đã tiếp cận được cho tới nay thường là thành quả của ngoại giao, kinh tế. 
- Tính tới tháng 8/2024, theo thống kê của CFR, Trung Quốc sở hữu, vận hành hoặc có đầu tư tại 129 dự án cảng biển ở khắp thế giới, đưa Trung Quốc trở thành nhân tố có vai trò trung tâm trong thương mại hàng hải toàn cầu.

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CHIỀU HƯỚNG CẠNH TRANH MỸ-TRUNG VỀ SỨC MẠNH BIỂN TẠI CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG TỚI NĂM 2030 VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM
[bookmark: _Toc184639669][bookmark: _Toc187164724][bookmark: _Toc188482886][bookmark: _Toc184639672][bookmark: _Toc184719298][bookmark: _Toc187164727][bookmark: _Toc188482888]3.1. Đánh giá chung về cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc tại Châu Á-Thái Bình Dương từ 2012 tới nay
- Về cạnh tranh ảnh hưởng trong trật tự quốc tế trên biển¸ trật tự do Mỹ dẫn dắt vẫn đang được duy trì. Trong khi đó, Trung Quốc dù có những nỗ lực định hình luật chơi nhưng vẫn chưa được đón nhận hoàn toàn bởi các quốc gia khác.
- Về cạnh tranh năng lực của các lực lượng trên biển, trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ về quy mô, số lượng của hạm đội tàu, thuyền. Tuy nhiên số lượng không phải là thước đo chính xác hoàn toàn bởi Mỹ vẫn sở hữu các phương tiện, công nghệ tiên tiến hơn. Mỹ cũng duy trì mạng lưới các đồng minh, đối tác nhiều tầng nấc. Mỹ vẫn sẽ lãnh đạo tập hợp hạm đội với số lượng vượt trội nếu chiến tranh xảy ra.
- Về cạnh tranh tập hợp lực lượng trên biển, một cường quốc đã tồn tại hàng thập kỷ với vai trò là lãnh đạo của trật tự quốc tế như Mỹ sẽ có ưu thế hơn trong khía cạnh này. Dù Trung Quốc đã thiết lập quan hệ gần gũi với nhiều quốc gia, tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng, và khả năng chi phối tới lập trường của các nước vẫn chưa đạt được hiệu quả cao nhất.
- Về cạnh tranh hiện diện và quyền chỉ huy biển, Mỹ vẫn là cường quốc biển có sự hiện diện vững chắc hơn. Không thể phủ nhận những thành tựu của Trung Quốc. Tuy nhiên, thậm chí ngay cả tại những vùng biển sát sườn Trung Quốc thì, sức mạnh biển Mỹ vẫn luôn hiện diện trực tiếp và có thể trực tiếp thách thức Trung Quốc. 
3.2. Tác động của cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực
[bookmark: _Toc184639673][bookmark: _Toc184719299][bookmark: _Toc187164728][bookmark: _Toc188482889]3.2.1. Tác động đối với hai cường quốc 
- Nhu cầu kiềm chế Trung Quốc khiến Mỹ có xu hướng coi trọng các mối quan hệ đồng minh, đối tác tại Châu Á- Thái Bình Dương, thể hiện qua sự ủng hộ các quốc gia Châu Á chịu sức ép từ những yêu sách trên biển của Trung. Hầu hết mọi mục tiêu chiến lược quan trọng của Mỹ diễn ra tại Châu Á- Thái Bình Dương với mục tiêu chính là kiềm chế Trung Quốc.
- Đối lại, Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII đã ngày càng quyết đoán, táo bạo hơn, dần điều chỉnh khỏi sự thận trọng được duy trì trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, sự gia tăng quyết đoán trong thực hiện các yêu sách cũng như việc bị Mỹ coi như một mối đe dọa tạo ra tác động tiêu cực tới Trung Quốc.Từ đó, cạnh tranh với Mỹ khiến Trung Quốc dần thắt chặt quan hệ hơn với các quốc gia phi phương Tây để cân bằng lại những áp lực từ phía Mỹ. 
[bookmark: _Toc188482891]3.2.2. Tác động đối với tập hợp lực lượng trong khu vực
- Nỗ lực tập hợp lực lượng trong cuộc cạnh tranh sức mạnh trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cho cục diện Châu Á- Thái Bình Dương ngày càng đứng trước nhiều rủi ro, bất ổn, bởi xu thế phân tách ngày càng rõ nét. 

- Dù chưa hình thành trật tự đối đầu nhau như ở Chiến tranh Lạnh thì cả Mỹ và Trung Quốc ở cuối năm 2024 đều đã phần nào tạo nên tập hợp các quốc gia cùng chí hướng trong cuộc cạnh tranh sức mạnh biển.
[bookmark: _Toc188482890][bookmark: _Toc184639674][bookmark: _Toc184719300][bookmark: _Toc187164729]3.1.3. Tác động đối với ASEAN và các nước Đông Nam Á
- Đối với các quốc gia thành viên của ASEAN, cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ-Trung  tác động tới cách các nước Đông Nam Á hoạch định chính sách đối ngoại. 
- Các nước ASEAN chủ yếu vẫn cố gắng duy trì sự tự chủ chiến lược, và không nghiêng hẳn về một bên, tuy nhiên, mức độ phản ứng trước cuộc cạnh tranh sức mạnh này của các nước Đông Nam Á khá đa dạng, tùy theo mức độ phụ thuộc của mỗi quốc gia với hai cường quốc. Từ đó khiến cho khu vực này càng diễn biến khó lường.
[bookmark: _Toc184639677][bookmark: _Toc184719303][bookmark: _Toc187164732][bookmark: _Toc188482892]3.3. Dự báo cạnh tranh Mỹ - Trung về sức mạnh biển tại Châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2030
[bookmark: _Toc187164733][bookmark: _Toc188482893][bookmark: _Toc188482894]3.3.1. Các nhân tố tác động
3.3.1.1. Dự báo tình hình quốc tế và khu vực từ nay tới năm 2030
- Từ nay đến năm 2030, bối xu hướng chuyển dịch quyền lực trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, được khái quát trên ba phương diện chính:
+ Thứ nhất, cán cân quyền lực quốc tế vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. 
+ Thứ hai, xu thế chuyển dịch quyền lực Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, giữa các nước phát triển và đang phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. 
[bookmark: _Toc188482895]+ Thứ ba, toàn cầu hóa tiếp diễn, gia tăng vai trò của các chủ thể phi quốc gia
3.2.1.2. Nhân tố nội bộ và quan điểm về nhau của Mỹ và Trung Quốc
- Tư duy của lãnh đạo về nước đối tác vẫn chi phối mạnh, trong chính bản thân giới tinh hoa và Quốc hội Mỹ. Xu thế này khả năng sẽ tiếp tục trong những năm tiếp theo khi lựa chọn nhân sự cho bộ máy mới của Tổng thống Donald Trump có xu hướng là tập hợp các cá nhân cứng rắn đối với Trung Quốc. 
- Mặt khác, đối với Trung Quốc, trong những năm qua, cách Trung Quốc nhìn nhận về Mỹ cũng đã dần trực diện hơn, trong đó, các chính khách Trung Quốc cũng nhiều lần đưa ra cáo buộc gay gắt đối với Mỹ. Các yếu tố này trong nội bộ Trung Quốc sẽ được duy trì khi Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn tiếp tục là lãnh đạo cao nhất.
[bookmark: _Toc188482896]3.3.1.3. Chiều hướng chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc
- Đối với Mỹ, việc duy trì vị trí lãnh đạo thế giới vẫn sẽ là lợi ích bất biến, và sẽ được thể hiện ở những hình thái khác nhau trong mỗi giai đoạn. Mặt khác, kể từ sau Đại hội XVIII khi mục tiêu trở thành cường quốc biển chính thức được cụ thể hóa thì Trung Quốc đã không ngừng mở rộng phạm vi và không gian của lợi ích quốc gia.
- Trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, quan hệ song phương Mỹ-Trung có thể sẽ tiếp tục được đặc trưng bởi sự gia tăng cạnh tranh, đặc biệt là tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, theo khuôn mẫu điển hình của cuộc cạnh tranh quyền lực nước lớn giữa một cường quốc nguyên trạng và một cường quốc đang trỗi dậy. 
[bookmark: _Toc187164734][bookmark: _Toc188482897]3.3.2 Chiều hướng cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc tại Châu Á- Thái Bình Dương tới năm 2030
Từ nay đến năm 2030, dự kiến sẽ có thể xảy ra một số kịch bản như sau:
[bookmark: _Toc184639678][bookmark: _Toc184719304][bookmark: _Toc187164735][bookmark: _Toc188482898]3.3.2.1 Khả năng hai nước hạ nhiệt cạnh tranh và cùng nhau chia sẻ vị thế cường quốc biển:
Đây là kịch bản lạc quan nhất cho chiều hướng tiến triển của cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ- Trung trong những năm tới. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi sự kiềm chế ở mức độ cao tới từ cả hai phía. Do đó khó có thể xảy ra bởi sự va chạm về mục tiêu chiến lược của cả hai cường quốc.
[bookmark: _Toc184639679][bookmark: _Toc184719305][bookmark: _Toc187164736][bookmark: _Toc188482899]3.3.2.2. Khả năng hai nước tiếp tục cạnh tranh sức mạnh biển nhưng không đối đầu, Mỹ vẫn là bá quyền trên biển có lợi thế trội hơn:
 Theo kịch bản này, cạnh tranh sức mạnh biển giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn ra, tuy nhiên, giữa hai nước tồn tại khoảng cách và Mỹ vẫn là cường quốc biển hàng đầu. Tuy nhiên, cán cân quyền lực quốc tế không chỉ xoay quanh Mỹ và Trung Quốc mà còn có sự xuất hiện của các chủ thể khác. Kịch bản này liên quan đến sự cân bằng quyền lực giữa nhiều chủ thể, và cũng là viễn cảnh có khả thi nếu cân nhắc tới bối cảnh chính trị quốc tế từ đầu thế kỷ XXI cho tới nay nơi các nước vẫn coi trọng chủ nghĩa đa phương.
[bookmark: _Toc184639680][bookmark: _Toc184719306][bookmark: _Toc187164737][bookmark: _Toc188482900]3.3.2.3. Khả năng Trung Quốc trở thành cường quốc biển mới tại Châu Á- Thái Bình Dương và dẫn tới cục diện Chiến tranh Lạnh mới:
Trong kịch bản này, cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ-Trung tiếp tục diễn ra căng thẳng, và đẩy nhanh xu thế phân tách như trật tự lưỡng cực Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên cục diện Chiến tranh Lạnh mới sẽ khó xảy ra hơn kịch bản trước, bởi mọi chủ thể liên quan đều không muốn trật tự khu vực bị phân chia thành hai khối đối đầu. 
[bookmark: _Toc184639681][bookmark: _Toc184719307][bookmark: _Toc187164738][bookmark: _Toc188482901]3.3.2.4. Khả năng hai nước đẩy mạnh canh tranh, dẫn tới xảy ra đối đầu và xung đột vũ trang về sức mạnh biển:	
Giới quan sát phương Tây đánh giá Đài Loan là một điểm nóng nơi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra xung đột vũ trang. Bên cạnh đó Biển Đông cũng có khả năng sẽ là nơi diễn ra chiến tranh. Tuy nhiên, có ý kiến lạc quan hơn cho rằng dù nguy cơ xung đột có thể gia tăng nhưng khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai cường quốc trong tương lai gần là tương đối thấp bởi vì những tổn thất đi kèm vẫn sẽ khiến cho các bên phải cân nhắc kĩ lưỡng,.
[bookmark: _Toc184639682][bookmark: _Toc184719308][bookmark: _Toc187164739][bookmark: _Toc188482902]3.4. Một số hàm ý và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
[bookmark: _Toc184639683][bookmark: _Toc184719309][bookmark: _Toc187164740][bookmark: _Toc188482903]3.4.1. Nâng cao nhận thức trong toàn dân về giá trị, vai trò của biển, sức mạnh biển và cạnh tranh sức mạnh biển 
- Việt Nam là một trong những quốc gia ở tuyến đầu, trong cạnh tranh sức mạnh biển Mỹ-Trung, và thực tại này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tiếp diễn.

- Việt Nam cần chủ động thúc đẩy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị, vai trò của biển đối với an ninh quốc gia. 
[bookmark: _Toc184639684][bookmark: _Toc184719310][bookmark: _Toc187164741][bookmark: _Toc188482904]3.4.2. Chủ động nâng cao nguồn lực, năng lực sức mạnh biển phục vụ các mục tiêu an ninh và phát triển của đất nước
- Khả năng phòng ngự bờ biển là một yếu tố vô cùng quan trọng.Việt Nam có thể lựa chọn dành nhiều sự quan tâm hơn tới việc hiện đại hóa đội tàu cảnh sát biển. Cho phép duy trì thế trận phòng thủ không mang tính đe dọa. Điều này ít có khả năng kích động các quốc gia khác.
- Việt Nam có thể thắt chặt quan hệ với lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước láng giềng thông qua các hoạt động phối hợp, tuần tra chung và chia sẻ thông tin
[bookmark: _Toc184639685][bookmark: _Toc184719311][bookmark: _Toc187164742][bookmark: _Toc188482905]3.4.3. Tận dụng các kênh đối thoại để thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá, lập trường của Việt Nam trong trật tự quốc tế trên biển.
- Việt Nam cần chủ động tận dụng sự hiện diện trong các mối quan hệ đối ngoại để nêu cao ngọn cờ pháp lý, kêu gọi sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế đối với lập trường của mình tại Biển Đông. 
- Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng UNCLOS là cơ sở pháp lý duy nhất, kêu gọi sức mạnh từ tập thể để củng cố lập trường về chủ quyền biển, đảo.. 
- Việt Nam cần chú trọng việc xây dựng và đào tạo đội ngũ chuyên gia có hiểu biết sâu sắc về luật biển quốc tế, an ninh và quốc phòng biển. Việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài trong bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền trên biển của Việt Nam.
[bookmark: _Toc184639686][bookmark: _Toc184719312][bookmark: _Toc187164743][bookmark: _Toc188482906]3.4.4. Bảo đảm không gian sinh tồn thuận lợi, lấy ASEAN làm trọng tâm để bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp trên biển
- ASEAN cần được chú trọng như chủ thể quan trọng nhất trong việc đảm bảo hòa bình tại Châu Á- Thái Bình Dương trước những tác động tiêu cực của cạnh tranh quyền lực nước lớn.
- Với Việt Nam, đây là một trong những vấn đề cần được ưu tiên thúc đẩy trong các mục tiêu chính sách đối ngoại bởi một ASEAN bị suy giảm vai trò cũng đồng nghĩa với một không gian sinh tồn tiềm ẩn nhiều bất ổn, hiểm nguy.
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KẾT LUẬN
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn, vượt thời gian của Mahan khi ông nhận định rằng “tuy điều kiện chiến tranh thay đổi theo thời gian, do sự phát triển của vũ khí, nhưng một số bài học của lịch sử vẫn còn nguyên giá trị” Ở thế kỷ XXI, khi khoa học công nghệ đã tác động, tạo ra những biến đổi cách các quốc gia tư duy và hoạch định chiến lược xây dựng sức mạnh biển, thì những giá trị chiến lược mà biển đem lại cho mỗi quốc gia vẫn luôn tồn tại. 
Trong thập niên vừa qua, cán cân quyền lực trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc đã có nhiều biến động đáng kể. Đây không chỉ là sự đối đầu đơn thuần về sức mạnh hải quân, mà là sự cạnh tranh chiến lược dài hạn giữa hai mô hình trật tự quyền lực xoay quanh hai cường quốc. Dù Mỹ ở thời điểm hiện tại vẫn là cường quốc đứng đầu trong trật tự quốc tế trên biển, và sở hữu ưu thế trong nhiều khía cạnh của sức mạnh biển thì cũng không thể phủ nhận rằng Trung Quốc kể từ năm 2012 đã đạt được nhiều bước tiến to lớn trong thực tế. Như vậy, sự va chạm về lợi ích từ cả hai cường quốc sẽ khiến cho từ nay tới năm 2030, cuộc cạnh tranh sức mạnh biển giữa hai cường quốc nhiều khả năng sẽ tiếp diễn chứ không có dấu hiệu xoa dịu, hạ nhiệt. 
Trong những năm qua, các quốc gia ASEAN, đã có những nỗ lực để đưa ra các đối sách phù hợp nhằm đảm bảo sự trung lập, tránh việc phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh quyền lực nước lớn. Tuy nhiên, sức ép tới từ các cường quốc hàng đầu cũng tạo ra nhiều thách thức tới sự đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.
Việt Nam, với truyền thống, bề dày lịch sử gắn liền với nước, đồng thời sở hữu vị trí chiến lược đặc thù sẽ có vai trò lớn hơn trong trật tự đang hình thành tại khu vực. Việt Nam trước hết cần chủ động nâng cao nguồn lực của mình để đảm bảo quyền tự chủ đối với lợi ích và an ninh quốc gia, đồng thời, cần phải duy trì quan hệ hữu nghị, thân thiện với cả hai nước để cố gắng giảm thiểu những tác động tiêu cực tới từ nền chính trị cường quyền. Mặt khác, Việt Nam cũng cần tích cực khéo léo tận dụng sức mạnh tập thể, kiềm chế sự căng thẳng trong quan hệ giữa các cường quốc. 
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